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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều – Tuần 1 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 1 

Bài 1:  

a) Tìm số còn thiếu ở mỗi ô trống trong Bảng các số từ 1 đến 100 dưới đây: 

 

b) Số? 

Số Chục Đơn vị Viết 

49 4 9 49 = 40 + 9 

83 ⍰ ⍰ 83 = ⍰ + ⍰ 

12 ⍰ ⍰ 12 = ⍰ + ⍰ 

 

c) >, <, =? 

48 ⍰ 59 33 ⍰ 33  67 ⍰ 62  8 ⍰ 10 

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

11 + 22  45 – 10  36 + 21  95 – 34  

Bài 3: Tính: 

70 + 20  30 – 10  40 + 30 

20 + 10 + 30 50 – 20 + 40  90 – 60 – 20  

Bài 4: Trả lời các câu hỏi sau: 

+ Số liền trước của số 58 là số nào? 

+ Số liền sau của số 69 là số nào? 

+ Số liền trước của số 23 là số nào? 

+ Số liền sau của số 11 là số nào? 
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Bài 5: Cô giáo có 35 gói bánh, cô giáo cho bạn Ngọc 10 gói bánh. Hỏi cô giáo còn lại 

bao nhiêu gói bánh?  

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 1 

Bài 1: 

a)  

 

b)  

Số Chục Đơn vị Viết 

49 4 9 49 = 40 + 9 

83 8 3 83 = 80 + 3 

12 1 2 12 = 10 + 2 

c)  
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48 < 59 33 = 33  67 > 62  8 < 10 

Bài 2: Các em học sinh tự đặt tính rồi tính. 

11 + 22 = 33 45 – 10 = 35 36 + 21 = 57 95 – 34 = 61 

Bài 3: 

70 + 20 = 90 30 – 10 = 20 40 + 30 = 70 

20 + 10 + 30 = 60 50 – 20 + 40 = 70 90 – 60 – 20 = 10 

Bài 4: 

+ Số liền trước của số 58 là số 57. 

+ Số liền sau của số 69 là số 70. 

+ Số liền trước của số 23 là số 22. 

+ Số liền sau của số 11 là số 12. 

Bài 5: 

Phép tính: 35 – 10 = 25 

Trả lời: Cô giáo còn lại 25 gói bánh. 
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